
02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖NG C֘ ANH S֝  báo danh: 02035138 

 

Ngày sinh:29/04/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: HÀ N I֤ S֝  CMND/CCCD: 001303001897 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1512 1512  1512 1532 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d  ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1512-1512 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖LAN ANH  S֝  báo danh: 02035143 

 

Ngày sinh:31/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303023804 

H  ֥khӼu TT: QuԀn Bình Tân, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1512 1512  1512 1532 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1512-1512 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: T  ֶNHӿT ANH S֝  báo danh: 02035155 

 

Ngày sinh:02/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TH Aֶ THIÊN HUԑ S֝  CMND/CCCD: 046203000360 

H  ֥khӼu TT: QuԀn Gò VӸp, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1513 1513  1513 1532 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn c aֳ bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1513-1513 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN PHһҹNG THêNH 

CÔNG 
S֝  báo danh: 02035190 

 

Ngày sinh:08/02/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079203025277 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 2 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1514 1514  1514 1532 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n bài thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1514-1514 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖BӵO DUYÊN S֝  báo danh: 02035215 

 

Ngày sinh:29/12/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 049303000098 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1515 1515  1515 1533 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng̈ y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1515-1515 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN QUANG HUY S֝  báo danh: 02035312 

 

Ngày sinh:16/12/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 036203003192 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1519 1519  1519 1534 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1519-1519 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: TRһҹNG NGC֘ KHANH S֝  báo danh: 02035338 

 

Ngày sinh:14/02/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079203036787 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙ c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Thông tin bài thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1520 1520  1520 1534 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1520-1520 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖PHUҹNG KHĆNH S֝  báo danh: 02035341 

 

Ngày sinh:03/01/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303006055 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1521 1521  1521 1534 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1521-1521 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN ņŀNG KHOA S֝  báo danh: 02035345 

 

Ngày sinh:19/04/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079203033225 

H  ֥khӼu TT: QuԀn Tân Phú, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1521 1521  1521 1534 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

thí sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1521-1521 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: MAI QUANG KHÔI  S֝  báo danh: 02035348 

 

Ngày sinh:12/05/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: MI0200645058 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1521 1521  1521 1534 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Riêng Ľ֝i v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1521-1521 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ M  ׂLINH  S֝  báo danh: 02035376 

 

Ngày sinh:24/03/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303029302 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1522 1522  1522 1535 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1522-1522 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: HOÀNG TӷN L I֮ S֝  báo danh: 02035403 

 

Ngày sinh:16/03/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: NAM ņ֖NH S֝  CMND/CCCD: 036203000289 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 1523 1523 1520 1523  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1523-1523 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: HUȡNH NGUYԝN NG C֘ MAI  S֝  báo danh: 02035410 

 

Ngày sinh:13/12/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303025066 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1523 1523  1523 1535 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1523-1523 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: BĒI ANH QU֜ C MINH S֝  báo danh: 02035416 

 

Ngày sinh:21/08/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TH Aֶ THIÊN HUԑ S֝  CMND/CCCD: 046203000276 

H  ֥khӼu TT: Xã Phú Xuân, Huy֓n Phú Vang, Thַa Thiên -HuԒ 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1524 1524  1524 1535 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ngày 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1524-1524 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: Lħ TRһҹNG HêO NAM S֝  báo danh: 02035429 

 

Ngày sinh:29/08/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079203038513 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1524 1524  1524 1535 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1524-1524 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ TH  ֖ÁNH NG C֘ S֝  báo danh: 02035460 

 

Ngày sinh:04/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 093303000205 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙ c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Thông tin bài thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1526 1526  1526 1536 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1526-1526 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: ņԉNG XUÂN NHI S֝  báo danh: 02035490 

 

Ngày sinh:21/12/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303037455 

H  ֥khӼu TT: QuԀn Tân Phú, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c:  Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1527 1527  1527 1536 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1527-1527 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÊ MINH NHI  S֝  báo danh: 02035497 

 

Ngày sinh:20/09/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: THÁI BÌNH  S֝  CMND/CCCD: 034303011637 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h c֙ sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1527 1527  1527 1536 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng ký cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1527-1527 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LÂM BӵO NHһ S֝  báo danh: 02035520 

 

Ngày sinh:25/03/2003 Dân t֥ c:Hoa Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 095303000066 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Nhà Bè, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g: 06 Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 2 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1528 1528  1528 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1528-1528 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TRӹN THANH NHһ S֝  báo danh: 02035530 

 

Ngày sinh:28/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TH Aֶ THIÊN HUԑ S֝  CMND/CCCD: 046303000217 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1528 1528  1528 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1528-1528 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: LһU THIN֒ PHÚ S֝  báo danh: 02035551 

 

Ngày sinh:14/03/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 261586095 

H  ֥khӼu TT: Th  ֗xã La Gi, Bình ThuԀn 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 2.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1529 1529  1529 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1529-1529 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN HUȡNH THÚY 

PHһҹNG 
S֝  báo danh: 02035561 

 

Ngày sinh:24/03/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 072303003286 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1530 1530  1530 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1530-1530 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖NG C֘ PHһҹNG S֝  báo danh: 02035564 

 

Ngày sinh:16/03/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: GIA LAI  S֝  CMND/CCCD: 301818470 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ ņֵc Hòa, Long An 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 2.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1530 1530  1530 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d  ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1530-1530 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: H  ֞XUĄN PHһN֮G S֝  báo danh: 02035572 

 

Ngày sinh:23/12/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: AN GIANG S֝  CMND/CCCD: 352684392 

H  ֥khӼu TT: Thành ph֝ Long Xuyên, An Giang 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 2.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1530 1530  1530 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1530-1530 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: HOÀNG NG֘ C ANH QUÂN S֝  báo danh: 02035586 

 

Ngày sinh:22/05/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079203033391 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1531 1531  1531 1537 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ngày 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1531-1531 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: H  ֞TH  ֖KIM QUYÊN  S֝  báo danh: 02035600 

 

Ngày sinh:24/02/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303031365 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1531 1531  1531 1538 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1531-1531 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: ņԉNG NHһ TĄM S֝  báo danh: 02035628 

 

Ngày sinh:16/07/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 083303000252 

H  ֥khӼu TT: QuԀn 11, Tp. H֟  Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1533 1533  1533 1538 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ngày 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1533-1533 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN LӳI TRUNG TӷN S֝  báo danh: 02035634 

 

Ngày sinh:23/06/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079203025217 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1533 1533  1533 1538 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1533-1533 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN NGÔ HOÀNG LOAN 

THӵO 
S֝  báo danh: 02035652 

 

Ngày sinh:24/07/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 366416035 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng trình:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Thông tin bài thi/môn thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1534 1534  1534 1538 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi thêm môn GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1534-1534 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖PHһҹNG THӵO S֝  báo danh: 02035655 

 

Ngày sinh:10/05/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 206365624 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1534 1534  1534 1539 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1534-1534 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖KIM THOA  S֝  báo danh: 02035674 

 

Ngày sinh:30/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303021083 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1.50 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1534 1534  1534 1539 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/môn thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1534-1534 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN THANH THUӿN S֝  báo danh: 02035678 

 

Ngày sinh:13/08/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: Nam 

NҺi sinh: BԑN TRE S֝  CMND/CCCD: 321621412 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Châu Thành, BԒn Tre 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1535 1535  1535 1539 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Riêng Ľ֝i v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1535-1535 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN CӻM THÙY  S֝  báo danh: 02035682 

 

Ngày sinh:01/03/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 080303000415 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1535 1535  1535 1539 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1535-1535 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: ņӿU NGUYԝN HUYԓN TRÂM S֝  báo danh: 02035727 

 

Ngày sinh:06/05/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303017437 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1537 1537  1537 1540 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1537-1537 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: THIԓU NGUYԝN THU TRÂM S֝  báo danh: 02035733 

 

Ngày sinh:13/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TÂY NINH  S֝  CMND/CCCD: 321841809 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Ba Tri, BԒn Tre 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 2 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1537 1537  1537 1540 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg bài thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1537-1537 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖HOÀI TRÂN S֝  báo danh: 02035739 

 

Ngày sinh:25/10/2003 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079303022429 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1537 1537  1537 1540 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1537-1537 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: NGUYԝN TH  ֖DIԝM TRINH S֝  báo danh: 02035750 

 

Ngày sinh:02/06/2002 Dân t֥ c:Kinh Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 079302017984 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g:  Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 1 ņiԜm c֥ ng: 1 

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1538 1538  1538 1540 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn cֳ a bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1538-1538 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ MINH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

H  ֙tên thí sinh: HUȡNH NGUYԝN THANH TRÚC S֝  báo danh: 02035753 

 

Ngày sinh:09/06/2003 Dân t֥ c:Hoa Gi i֧ tính: N  ֻ

NҺi sinh: TP.H֞  CHÍ MINH S֝  CMND/CCCD: 025303000269 

H  ֥khӼu TT: Huy n֓ Bình Chánh, Tp. H֟ Chí Minh 

H c֙ sinh trҼn֩g: THPT Lê Minh Xuân L p֧: 12A17 

Là h֙ c sinh h֙c theo chҼҺng tr³nh:THPT GDTX 

C· ĽŁng ký sֹ  d nֱg kԒt quӶ ĽԜ xét tuyԜn sinh:  

ņ֝i tҼn֯g: 06 Khu vֽ c: 2 Di n֓ XTN: 2 ņiԜm c֥ ng:  

ņ֗a ch֕ ĽiԜm thi: THPT Lê Minh Xuân - G11/1 Ӹp 7, xã Lê Minh Xuân, huy֓n Bình Chánh, Thành ph֝ H  ֟Chí Minh 

Th¹ng tin b¨i thi/m¹n thi Ľ« ĽŁng kĨ: 

Bài thi/Môn thi 
Ng  ֻ

vŁn 
Toán 

KHTN 

NgoӴi ngֻ  

KHXH 

VԀt lí Hóa h֙ c 
Sinh 

h c֙ 
L c֗h sֹ  ņ֗a lí GDCD 

Th² sinh Ľ« ĽŁng kĨ 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 1538 1538  1538 1540 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Gi  ֩ph§t ĽԚ 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Gi  ֩bԂt ĽӺu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

(*) Th² sinh ĽŁng kĨ d ֽthi bài thi/môn thi nào sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu (X) tӴi c t֥ tҼҺng nֵg b¨i thi/m¹n thi Ľ·; nԒu 

th² sinh ĽŁng kĨ cӶ bài thi t֡  h p֯ nào thì tӸt cӶ các môn thi thành phӺn c aֳ bài thi t֡  h p֯ Ľ· sԐ ĽҼ֯c Ľ§nh dӸu 

(X). Ri°ng Ľi֝ v i֧ thí sinh GDTX h֙ c l p֧ 12 trong nŁm t ֡chֵ c thi nԒu ch֙ n b¨i thi KHXH th³ Ľ§nh dӸu 2 

môn L֗ch sֹ  v¨ ņa֗ lí hoԊc Ľ§nh dӸu cӶ môn GDCD nԒu thí sinh ch֙n thi th°m m¹n GDCD ĽԜ xét tuyԜn sinh 

ņH, Cņ. Th² sinh c· ĽŁng kĨ d ֽthi môn ngoӴi ngֻ  sԐ ký hi u֓ nhҼ sau: N1-TiԒng Anh; N2-TiԒng Nga; N3-

TiԒng Pháp;N4-TiԒng Trung Qu֝c; N5-TiԒng ņcֵ; N6-TiԒng NhԀt; N7-TiԒng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Th i֩ gian: 14 gi֩  00 ng¨y 06 th§ng 07 nŁm 2021 

- TӴi Phòng thi: 1538-1538 -c aֳ ņiԜm thi. 

Ngày 13  tháng 06 nŁm 2021 

TH  ֲTRһ֪NG ņҹN V ֖

(Ký tên và Ľ·ng dӸu) 

 

 

X  

X 


